
  
 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 18 Từ ngày/From 15/12/2025 đến ngày/To 19/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thanh Ngân 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

15/12/2025 

1 SHCN Sinh hoạt với GVCN  

2 English E9: Revision for Final Exam 
E10: Revision for Final Exam  

3 English E9: Revision for Final Exam 
E10: Revision for Final Exam  

4  Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

6 Công nghệ KIỂM TRA CUỐI HK1 Mang TBĐT 

7 Công nghệ KIỂM TRA CUỐI HK1 Mang TBĐT 

8 Tin học - CN-KT KIỂM TRA CUỐI HK1  

9 Tin học - CN-KT KIỂM TRA CUỐI HK1  

Thứ Ba 
Tuesday 

16/12/2025 

1 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 Mỹ thuật KIỂM TRA CUỐI HK1 Giấy a4, bút chì, màu vẽ và 
tẩy 

4  English (Expat) E9: LISTENING TEST 
E10: PET SPEAKING PRACTICE  

5 English (Expat) E9: LISTENING TEST 
E10: PET SPEAKING PRACTICE  

6 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Ôn tập cuối kì I Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 Hóa học Ôn tập chủ đề   

9 Hóa học Ôn tập chủ đề   



  
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
17/12/2025 

1 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra học kì I  Đề cương, vở ghi chép, bút  

4  English E9: SPEAKING TEST 
E10: LISTENING TEST  

5 English E9: SPEAKING TEST 
E10: LISTENING TEST  

6 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra học kì I  Đề cương, vở ghi chép, bút  

7 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra học kì I  Đề cương, vở ghi chép, bút  

8 Đại sứ Sinh hoạt CLB Đại sứ  

9 Đại sứ Sinh hoạt CLB Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

18/12/2025 

1 GDĐP (STEAM PBL) Hương thơm ISP  

2 GDĐP (STEAM PBL) Hương thơm ISP  

3 Sinh học Ôn tập  SGK, vở, bút 

4  English (Expat) 
E9: Revision for Final Exam 
Writing Practice 
E10: LISTENING TEST 

 

5 English (Expat) 
E9: Revision for Final Exam 
Writing Practice 
E10: LISTENING TEST 

 

6 GDTC KIỂM TRA CUỐI HK1  

7 GDTC KIỂM TRA CUỐI HK1  

8 Âm nhạc KIỂM TRA CUỐI HK1 SGK Âm nhạc 9 

9 Âm nhạc KIỂM TRA CUỐI HK1 SGK Âm nhạc 9 

Thứ Sáu 
Friday 

19/12/2025 

1 English (Expat) 

E9: 1st Semester Oral Test (back-up) 
Reading Revision  
E10: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + WB 
p.48 

 

2 English (Expat) 

E9: 1st Semester Oral Test (back-up) 
Reading Revision  
E10: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + WB 
p.48 

 



  
 

 

 

3 Math Congruence 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

4  Math Congruence 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 GTS Dự án Seeds of Love - A Symphony of 
Kindness Bút viết, tập ghi chép 

6 GDCD/KNS Kiểm tra cuối học kì I Tập vở, bút viết, laptop/máy 
tính bảng 

7 Vật lý Bài 7. Thấu kính. Kính lúp  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


